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Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp.  
 

Bệnh viện Phục hồi chức năng Hà Tĩnh có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham 

khảo, xây dựng giá gói thầu, mua sắm hàng hóa với nội dung cụ thể như sau: 

I. Thông tin yêu cầu  

1. Đơn vị yêu cầu báo giá:  

- Bệnh viện Phục hồi chức năng Hà Tĩnh  

- Địa chỉ: Số 223, Đường Nguyễn Công Trứ, TP Hà Tĩnh, Tỉnh Hà Tĩnh 

- Điện thoại: 02393.856.657 

2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá: Hoàng Thị Nga 

Khoa Dược, Trưởng khoa Dược-VT&TBYT. ĐT: 0983.013.272.  

3. Cách thức tiếp nhận báo giá: Phòng Văn thư bệnh viện - 223, Đường Nguyễn 

Công Trứ, Thành phố Hà Tĩnh, Tỉnh Hà Tĩnh. 

4. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ 16h30 ngày 11 tháng 6 năm 2024 đến trước 17h 

ngày 21 tháng 6 năm 2024. 

5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 90 ngày, kể từ ngày 21 tháng 6  năm 

2024.  

II. Nội dung yêu cầu báo giá: 

1. Danh mục hàng hóa.  

Theo phụ lục đính kèm thông báo này. 

Bệnh viện rất mong nhận được sự quan tâm của các hãng sản xuất, các nhà 

cung cấp. 

 

Nơi nhận: GIÁM ĐỐC 

- Như trên; 

- Lưu VT, DVT&TBYT. 
 

 

Nguyễn Thị Diện 

 

 

 

 



 

 

PHỤ LỤC 

DANH MỤC HÀNG HÓA  

STT Danh mục Yêu cầu hàng hóa 
Số 

lượng 

Đơn vị 

tính 
Ghi chú 

1 

Bộ dụng cụ con lăn 4 

bánh tập vận động đa 

năng với 2 tay cầm 

chắc chắn, tập cơ tay, 

cơ vai, cơ liền sườn. 

Chất liệu: Thép 

không gỉ, độ dày 

3mm, sơn tĩnh điện, 

bánh bằng kim loại, 

bọc cao su 

Kích thước: 

27x37x19cm 

Chịu lực:   100kg 

 

 

 

6 

 

 

 

Bộ
 

 

2 

Bộ dụng cụ con lăn 4 

bánh dùng để tập vận 

Động mạnh cơ 1 tay, 

khuỷnh tay. 

Chất liệu:Thép không 

gỉ, độ dày 3mm, sơn 

tĩnh điện, bánh bằng 

kim loại, bọc cao su. 

Kích 

thước:22x40x10cm 

Chiụ lực: 60kg 

 

6 

 

Bộ
 

 

3 
Bộ dụng cụ, dàn tập 

vai gáy. 

Chất liệu: Sắt hộp 

2,5x5cm, phi 21,34, 

độ dày 0.4mm, sơn 

tĩnh điện 

Kích thước: 

0,7mx1,1m 

 

 

6 

 

 

Bộ
 

 

4 
Bộ dụng cụ, giá treo 

vòng tập vận động 

khéo léo bàn tay. 

Chât liệu: Thân và đế 

bằng gỗ, giá treo phi 

12  inoc 304 

Kích thước: 

2,5x5x70cm 

 

 

 

6 

 

 

 

Bộ
 

 

5 
Bộ dụng cụ, dàn kẹp 

mạnh cơ tay. 

Chât liệu: Sắt hộp 

2,5x5cm,  sắt lá 3mm, 

sơn tĩnh điện 

Kích thước: 

50cmx60cm 

 

7 

 

Bộ
 

 

6 

Bộ dụng cụ, giá xâu 

vòng tập vận động cơ 

tay 

từ trái qua phải. 

Chất liệu: Sắt hộp 

3x6cm, độ dày 04mm, 

vòng cung bằng kim 

loại bọc cao su, sơn 

tĩnh điện. 

Chiều cao: 

0,7mx1,1m 

 

 

 

7 

 

 

 

Bộ
 

 

7 
Bộ dụng cụ để tập 

vận động, bước chân 

qua 

Chất liệu: Sắt hộp 

2x2cm, phi 21, độ dày 

0.4mm 

Kích thước: 0.2x1,1m 

 

 

25 

 

 

Bộ
 

 



 

 

STT Danh mục Yêu cầu hàng hóa 
Số 

lượng 

Đơn vị 

tính 
Ghi chú 

8 
Vòng nhựa có cán 

dùng để tập vận động 

tay 

Chất liệu: Nhựa đặc 

có cán bằng inoc 

Kích thước: Đường 

kính 10cm. 

 

 

231 

 

 

Cái 
 

 

9 Bộ dụng cụ ốc vít tập 

khóe léo bàn tay 

Chất liệu: Đế gỗ, ốc 

vít bằng inoc 

Kích thước: 

0,4x20cmx40cm 

 

 

5 

 

 

Bộ 

 

10 

Bộ dụng cụ thỏi kim 

loại lớn bé, dùng để 

tập vận động khéo léo 

bàn tay 

Chất liệu: Đế gỗ, thỏi 

kim loại inoc 

Kích thước: 

0,4x20cmx40cm 

 

 

4 

 

 

Bộ 

 

11 
Bộ dụng cụ tập vận 

động khéo léo bàn tay 

bằng nắp nhựa. 

Chất liệu: Đế gỗ, nắp 

nhựa vặn 

Kích thước: 

0,4x40cmx50cm 

 

4 

 

Bộ 

 

 Tổng cộng: 11 danh mục    
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